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BÀI 1: CÂU RÚT GỌN
Câu 1: Thế nào là câu rút gọn?
 Khi nói hoặc viết, người ta có thể lược bỏ 1 số thành phần của câu, tạo thành câu rút gọn.
Câu 2: Việc lược bỏ 1 số thành phần của câu nhằm những mục đích gì?
- Làm cho câu gọn hơn, vừa thông tin được nhanh, vừa tránh lặp những từ ngữ xuất hiện ở câu đứng trước
[bookmark: _GoBack]- Ngụ ý hành động, đặc điểm nói trong câu là của chung mọi người (lược bỏ chủ ngữ).
Câu 3: Cho ví dụ câu rút gọn chủ ngữ, vị ngữ và cả chủ ngữ lẫn vị ngữ? (Mỗi trường hợp 2 ví dụ)
Câu 4: Tìm câu rút gọn trong đoạn trích sau và cho biết thành phần nào bị rút gọn, tác dụng của việc rút gọn đó:
“Ngày xưa, bố Mị lấy mẹ Mị không có đủ tiền, phải đến vay nhà Thống Lý, bố của Thống Lý Bá Tra bây giờ. Mỗi năm đem nộp lại cho chủ nợ một nương ngô. Đến tận khi hai vợ chồng về già rồi mà vẫn chưa trả đủ nợ. Người vợ chết cũng chưa trả hết nợ.”
(Vợ chồng A Phủ - Tô Hoài)
Câu 5: Tìm câu rút gọn trong bài thơ Qua Đèo Ngang của Bà Huyện Thanh Quan. Cho biết thành phần nào được rút gọn.
Câu 6: Tại sao trong thơ ca hiện tượng rút gọn chủ ngữ tương đối phổ biến?
Câu 7: Các câu sau nếu bị rút gọn chủ ngữ thì sẽ thành các câu như thế nào? Việc rút gọn câu như vậy có được không? Tại sao?
- Cô biết chuyện rồi. Cô thương em lắm.
- Cô tặng em. Về trường mới, cố gắng học nhé!


BÀI 2: CÂU ĐẶC BIỆT
Câu 1: Thế nào là câu đặc biệt? Cho ví dụ?
 Câu đặc biệt là loại câu không cấu tạo theo mô hình CN – VN. (HS tự cho ví dụ)
Câu 2: Tác dụng của câu đặc biệt?
Câu đặc biệt thường được dùng để:
- Xác định thời gian, nơi chốn diễn ra sự việc được nói đến trong đoạn.
- Liệt kê, thông báo về sự tồn tại của sự vật, hiện tượng.
- Bộc lộ cảm xúc.
- Gọi đáp.
Câu 3: Hãy chỉ ra và nêu tác dụng của những câu đặc biệt trong các câu sau đây:
1) 8 giờ. 9 giờ.10 giờ.11 giờ. Sân công đường chưa lúc nào kém tấp nập.
2) Đêm. Bóng tối tràn đầy trên bến Cát Bà.
3) Nhà ông X buổi tối. Một chiếc đèn măng trông. Một bộ bàn ghế. Ông X đang ngồi có vẻ chờ đợi.
4) Mẹ ơi! Chị ơi! Em đã về.
5) Có mưa. Em vẫn ngồi ngắm mưa như vậy cho đến khi mưa tạnh.
6) Đẹp quá! Một đàn cò trắng đang bay kìa!
Câu 4: Phân biệt câu đặc biệt và câu rút gọn trong những trường hợp sau:
a) Vài hôm sau. Buổi chiều.
Anh đi bộ dọc con đường từ bến xe tìm về phố thị.
b) Lớp sinh hoạt vào lúc nào?
- Buổi chiều
c) Bên ngoài. Người đang đi và thời gian đang trôi.	(Nguyễn Thị Thu Huệ)
d) Anh để xe trong sân hay ngoài sân?
- Bên ngoài
e) Mưa. Nước xối xả đổ vào mái hiên.
									(NguyễnThị Thu Huệ)
g) Nước gì đang xối xả vào mái hiên thế?
- Mưa
Câu 5: Viết một đoạn văn có dùng câu rút gọn và câu đặc biệt. (Gạch chân dưới câu rút gọn và đặc biệt đó)
- - - HẾT- - -
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